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Tuần lễ từ ngày 13/9/2021 -19/9/2021…………………………………Âm nhạc khối 8 

 

Tiết 2:     Ôn tập bài hát : Mùa thu ngày khai trường 

         Tập đọc nhạc:  TĐN Số 1 

 

I. MỤC TIÊU: 

 - HS hát thuộc, đúng giai điệu bài hát Mùa thu ngày khai trường , biết thể hiện sắc 

thái tình cảm của bài hát. 

- Tiếp tục trình bày bài hát qua cách hát tập thể , hoà giọng.... 

 

- Đọc đúng cao độ, trường độ, ghép lời bài TĐN số 1. kết hợp vỗ tay theo phách. 

 
II. YÊU CẦU - HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC: 

   - Qua nội dung bài hát, hướng các em đến tình cảm yêu mến tháng năm đi học, để 

những kỉ niệm đẹp về mái trường sẽ khắc sâu trong trí nhớ các em. 

    - HS hát đúng giai điệu bài hát “Mùa thu ngày khai trường”. Kết hợp đọc tác 

minh họa. 

 

   - Liên hệ tấm gương đạo đức HCM: Sự quan tâm chăm sóc và tình cảm của Bác 

dành cho các em thiếu niên, nhi đồng qua phần giới thiệu bài hát “ Chiếc đèn ông 

sao” 

 

III. NỘI DUNG: 

 

 1.. Ôn tập bài hát: 

                Mùa thu ngày khai trường  

https://www.youtube.com/watch?v=lx9HzuKPDDw 
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2.Tập đọc nhạc số 1 “Chiếc đèn ông sao” 

* Nhận xét : 

 

- Trích :  Chiếc đèn ông sao( Phạm Tuyên) 

+ Nhịp  2/4,  Tính chất   nhanh, vui  

 

+ Kí hiệu : nhắc lại   

                  
+  Cao độ: : Đô, rê, mi, son, la 

 

 
 

+ Trường độ : nốt đen,móc đơn,móc kép  

 

 - Hình tiết tấu chính: 

 

  
 

* Xác định tên nốt : đô,rê,mi,son,la 

 

* Chia câu : 

 

 4 câu mỗi hết dấu chấm lời ca 1 câu. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9J7kfRyjdOY 

** Hoàn thiện bài 

https://www.youtube.com/watch?v=9J7kfRyjdOY
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 ................................................................................................................................................................  

IV.DẶN DÒ:  

 

- Hát có sắc thái và động tác bài hát “ Mùa thu ngày khai trường” 

 

- Xem  trước phần “ TĐN số 1” 

 

HẾT 
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Họ tên HS: …………………………………………………. Lớp: ……………………… 

CÔNG NGHỆ - LỚP 8 - Phiếu học tập sô 1  

(HS sau khi điền vào chỗ trống thì dán phiếu số 1 vào tập để học bài nhé!) 

                         Bài 4:   BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN 
I. Khối đa diện : 

   - Khối đa diện được bao bởi các hình ……………… . 

   - Kể tên hai vật thể có dạng khối đa diện : ……………… 

II. Hình hộp chữ nhật : 

  1. Thế nào là hình hộp chữ nhật? 

    - Hình hộp chữ nhật được …………….. hình chữ nhật. 

    - Hình hộp chữ nhật có các kích thước nào ? 

 2. Hình chiếu của hình hộp chữ nhật : 

   - Hình chiếu đứng có hình dạng ……………thể hiện kích thước  a,  h 

   - Hình chiếu bằng có hình dạng ……………  thể hiện kích thước …….. 

   - Hình chiếu cạnh có hình dạng ……………  thể hiện kích thước  b,  h      

III. Hình lăng trụ đều : 

1. Thế nào là hình lăng trụ đều? 

   - Hình lăng trụ đều được bao bởi hai mặt đáy …………… bằng nhau và các mặt                       

bên  …………. …….bằng nhau. 

   - Hình hộp lăng trụ đều có các kích thước nào ? 

  2. Hình chiếu của hình lăng trụ đều: (tam giác đều) 

   - Hình chiếu đứng có hình dạng ……………thể hiện kích thước  a,  h 

   - Hình chiếu bằng có hình dạng ……………  thể hiện kích thước …….. 

   - Hình chiếu cạnh có hình dạng ……………  thể hiện kích thước  b,  h      

IV. Hình chóp đều 

  1. Thế nào là hình chóp đều? 

  - Hình chóp đều được bao bởi ……….. ...là một hình đa giác đều và các mặt bên là các 

hình tam giác cân bằng nhau có …………….. 

  - Hình hộp chóp đều có các kích thước nào ? 

2. Hình chiếu của hình chóp đều : 

- Hình ……………có hình dạng tam giác cân thể hiện kích thước…………   

- Hình chiếu bằng có hình dạng ……………  thể hiện kích thước …….. 

- Hình chiếu cạnh có hình dạng ……………  thể hiện kích thước  a,  h      
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Họ tên HS: …………………………………………………. Lớp: ……………………… 

Phiếu học tập số 2_Công nghệ 8 (gồm 2 trang bài tập) 
(Em hãy làm bài tập sau đây và nộp phiếu học tập số 2_Công nghệ 8 về cho nhà trường vào tuần kế tiếp.) 

Trang 1 
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Họ tên HS: …………………………………………………. Lớp: ……………………… 

Phiếu học tập số 2_Công nghệ 8 (gồm 2 trang bài tập) Trang2 
(Em hãy làm bài tập sau đây và nộp phiếu học tập số 2_Công nghệ 8 về cho nhà trường vào tuần kế tiếp.)  

Trắc nghiệm CN 8. Bài 4 : Bản vẽ các khối đa diện 
Câu 1: Hình hộp chữ nhật được bao bởi mấy hình chữ nhật ? 

A..Hai hình chữ nhật 

B.  Bốn hình chữ nhật 

C. Sáu hình chữ nhật 

D.Tám hình chữ nhật 

Câu 2: Hình hộp chữ nhật có các kích thước: 

A. Chiều Dài, chiều rộng 

B. Chiều dài, chiều cao 

C. Chiều rộng , chiều cao 

D. chiều dài, chiều rộng, chiều cao 

Câu 3: Hình hộp chữ nhật có: 

A. Hình chiếu đứng là hình chữ nhật 

B. Hình chiếu bằng là hình chữ nhật 

C. Hình chiếu cạnh là hình chữ nhật 

D. Cả 3 đáp án đều đúng 

Câu 4: Hình Lăng trụ đều được tạo bởi: 

A. Hai mặt đáy là hai hình đa giác đều bằng nhau và các mặt bên là các hình chữ nhật bằng nhau 

B. Hai đáy là hai đa giác, mặt bên là các hình chữ nhật 

C. Hai đáy là hai đa giác đều bằng nhau, mặt bên là các hình chữ nhật 

D. Cả 3 đáp án đều sai 

Câu 5: Hình chóp đều được bao bởi mặt đáy là: 

A. Hình tam giác 

B. Hình tam giác đều 

C. Hình đa giác đều 

D. Hình chữ nhật 

Câu 6: Hình chóp đều có các mặt bên là: 

A. Các tam giác bằng nhau 

B. Các tam giác cân bằng nhau 

C. Các tam giác đều bằng nhau 

D. Cả ba đáp án trên 

Câu 7: Thường chỉ dùng hai hình chiếu để biểu diễn: 

A..Hình hộp 

B. Hình lăng trụ 

C. Hình chóp 

D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 8: Đối với hình hộp, lăng trụ, hình chóp thường dùng hai hình chiếu để biểu diễn với: 

A. Một hình chiếu thể hiện mặt bên và chiều cao 

B. Một hình chiếu thể hiện hình dạng và kích thước đáy 

C. Cả A và B đều đúng 

D. Cả A và B đều sai 

Câu 9: Với hình chóp đều có đáy là hình vuông thì: 

A. Hình chiếu đứng là tam giác cân 

B. Hình chiếu cạnh là tam giác cân 

C. Hình chiếu bằng là hình vuông 

D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 10: Hình lăng trụ đều đáy là tam giác đều thì: 

A. Hình chiếu đứng là tam giác 

B. Hình chiếu bằng là tam giác đều 

C. Hình chiếu cạnh là tam giác 

D. Cả 3 đáp án trên 
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Bài 3: thực hành 
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Bài 2: KHÍ HẬU CHÂU Á 

Phiếu học tập 
A. Nội dung bài học 

1 . Khí hậu châu Á phân hóa đa dạng. 

Dựa vào tập bản đồ địa lí 8 trang 5 và đọc thông tin ở phần 1 SGK trang 7&8 kết 

hợp với kiến thức đã học ở bài 1 thảo luận với 1 hoặc 2 bạn trong lớp: 

+ Hãy xác định vị trí, đọc tên các đới khí hậu ở châu Á từ vùng cực Bắc -> Xích 

đạo dọc theo kinh tuyến 800Đ. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

+ Giải thích tại sao khí hậu châu Á lại chia thành nhiều đới khí hậu như vậy? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

+ Xác định các kiểu khí hậu ở dọc vĩ tuyến 400B ? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

+ Giải thích tại sao trong mỗi đới khí hậu lại chia thành nhiều kiểu khí hậu như 

vậy? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu 

lục địa. 

Dựa vào tập bản đồ địa lí 8 trang 5 và đọc nội dung phần 2 SGK hoàn thành nội 

dung sau: 



Các kiểu khí hậu Đặc điểm Phân bố 

Các kiểu khí hậu gió 

mùa 

  

Các kiểu khí hậu lục địa   

B. Luyện tập  

Câu 1: Châu Á có bao nhiêu đới khí hậu? 

   A. 4        B. 5     C. 6         D. 7 

Câu 2: Tại sao khí hậu châu Á lại chia thành nhiều đới: 

   A. Do lãnh thổ trải dải từ vùng cực bắc đến vùng Xích đạo. 

   B. Do Lãnh thổ trải dài theo chiều kinh tuyết. 

   C. Do ảnh hưởng của các dãy núi. 

   D. Do châu Á giáp với nhiều đại dương lớn. 

 

 



BÀI 2 

LIÊM KHIẾT 
 

A. NỘI DUNG TRỌNG TÂM. 

 

I.Đặt vấn đề . 

 

     Mari Quyri. 

- Trong những trường hợp trên cách xử sự của Ma - Ri - Quy - Ri, Dương Chấn và 

Bác Hồ là những tấm gương để ta học tập noi gương và kính phục  

- Việc học tập những tấm gương đó càng trở nên cần thiết và có ý nghĩa thiết thực  

 

 

II.Nội dung bài học 

1) Khái niệm: 

Liêm khiết là một phẩm chất đạo đức của con người thể hiện lối sóng trong sạch, 

không hám danh không bận tâm toan tính nhỏ nhen ích kỷ. 

 

2) Ý nghĩa:  

Sống Liêm khiết sẽ làm cho con người thanh thản, nhận được sự quí trọng tin cậy 

của mọi người . 

 

 

3) Rèn luyện như thế nào? 

- Rèn luyện bản thân sống liêm khiết. 

- Làm giàu bằng chính sức lao động của mình 

- Không tham ô, tham nhũng, hám danh lợi. 

 

 II. Hoạt động luyện tập. 

 

* Tình huống: 

Hà Anh rất nhanh nhẹn, biết giúp đỡ mọi người trong lớp. Nhưng mỗi lần giúp đỡ 

ai Hà Anh lại đòi trả công vì bạn quan niệm: Việc nào có lợi cho bản thân thì mới 

làm. 

Câu hỏi: 

1/ Em có nhận xét gì về quan điểm của Hà Anh ? Em có đồng tình với quan điểm 

ấy không ? Vì sao ? 

2/ Nế u là  bạ n củ a Hà  Anh, em sẽ  nói gì với bạ n ? 

3./Nêu một số tấm gương về sự liêm khiết mà em biết 



 

 

 



TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP 

GVTH: Nguyễn Thị Thanh Lan 

Tuần lễ từ: 13/9 – 18/9/2021 

 

CHỦ ĐỀ : TINH HOA MĨ THUẬT TRUYỀN THỐNG NGƯỜI VIỆT  

BÀI 2: MỘT SỐ CÔNG TRÌNH MĨ THUẬT THỜI LÊ 

(Bài 5, SGK /93) 

                                             

A. MỤC TIÊU: 

- Nhận biết được đặc điểm của một số công trình tiêu biểu thời Lê. 

- Cảm nhận được vẻ đẹp và giá trị của mĩ thuật thời Lê. Có ý thức trân trọng, bảo 

tồn và phát triển văn hoá nghệ thuật của người xưa. 

- Biết yêu quý và bảo vệ những giá trị nghệ thuật của ông cha để lại. 

B. HỌC SINH CHUẨN BỊ: 

- SGK, tập, bút. 

- Tài liệu học tập có liên quan. 

C. NỘI DUNG BÀI HỌC: 

I. Kiến trúc: 

- HS xem nội dung (trang 93 SGK MT 8) để tìm hiểu kiến trúc chùa Keo thời Lê.   

 

 

 

           

 

 

 

 

Chùa Keo (Thái Bình) 



Chùa Keo đã tồn tại rất lâu 

(một góc trong khoảng sân chùa Keo nhìn về gác chuông) 

     Bên trong một gian của chùa Keo  Các kèo của chùa được chạm trổ hình Rồng 

  



 - Câu hỏi gợi mở: 

+ Chùa Keo được xây dựng ở đâu? 

………………………………………………………………………………………………… 

+ Chùa Keo được xây dựng vào thời gian nào? 

………………………………………………………………………………………………… 

+ Mô tả lại đặc điểm của chùa Keo? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

- Tóm tắt nội dung:  

+ Chùa Keo ở huyện Vũ Thư (Thái Bình), xây dựng từ thời Lý và được nhà Lê tu sửa 

vào TK XVII.  

+ Cấu trúc gồm 154 gian (hiện còn 128 gian), có tường bao quanh bốn phía. Bên 

trong là công trình kiến trúc nối tiếp nhau theo đường trục: Tam quan nội - khu Tam 

Bảo thờ Phật - khu điện thờ thánh - Gác chuông. 

+ Gác chuông là công trình kiến trúc bằng gỗ tiêu biểu, có các tầng mái uốn cong 

thanh thoát vừa đẹp vừa nghiêm trang.  

II. Điêu khắc và chạm khắc trang trí 

1. Điêu khắc: 

- HS xem nội dung và hình ảnh (trang 94 SGK Mĩ thuật 8) để tìm hiểu nghệ thuật 

điêu khắc thời Lê. 

- Câu hỏi gợi mở: 

+ Tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay được đặt ở đâu? 

………………………………………………………………………………………………… 

+ Tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay được tạc vào thời gian nào? 

………………………………………………………………………………………………… 

+ Trên tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay được điêu khắc bao nhiêu cánh 

tay? 

………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay (chùa Bút Tháp) 

- Tóm tắt nội dung:  

+ Tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay tạc năm 1656, đặt tại chùa Bút 

Tháp, Bắc Ninh. 

+ Đặc điểm: chất liệu gỗ phủ sơn, cao 3,7 m, 42 cánh tay lớn và 952 cánh tay nhỏ, 

tọa lạc trên tòa sen cao 2m. 

+ Nghệ thuật thể hiện đạt đến sự hoàn hảo tự nhiên cân đối và thuận mắt.  



2.  Chạm khắc trang trí: 

- HS xem nội dung và hình ảnh (trang 95 SGK Mĩ thuật 8) để tìm hiểu thêm về nghệ 

thuật chạm khắc rồng trên bia đá.  

           

       Chạm khắc Rồng trên bia Vĩnh Lăng 

 

 

   

 

 

 

 

                                                                            Rồng ổ trán (bia Vĩnh Lăng) 

                     Bia Vĩnh Lăng  



 

Rồng thời Lê được trang trí trên lư hương, hộp cúng, chân đèn 

- Câu hỏi gợi mở: 

+ So sánh hình tượng con Rồng qua các thời kì em đã học? 

Rồng thời Lý: ………………………………………………………………………………… 

Rồng thời Trần : ……………………………………………………………………………… 

Rồng thời Lê: ………………………………………………………………………………… 



+ Trong chạm khắc trang trí Rồng trên bia đá, họa tiết nào thường được kết hợp để 

trang trí ? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

+ Miêu tả hình dáng Rồng thời Lê? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

- Tóm tắt nội dung: chạm khắc rồng trên bia đá : 

+ Chạm khắc trang trí: hình rồng, họa tiết sóng, nước, hoa, lá, các con vật linh… 

+ Nghệ thuật chạm khắc: bố cục chặt chẽ, hình mẫu trọn vẹn, có sự linh hoạt về 

đường nét chạm khắc. 

+ Nửa sau thời Lê hình rồng có dáng vẻ mạnh mẽ. 

D. DẶN DÒ: 

 Bài tập: 

- Đọc lại nội dung bài: Một số công trình tiêu biểu MT thời Lê. 

- Sưu tầm hình ảnh hình ảnh liên quan đến MT thời Lê, in và dán vào tập. 

Nội dung ghi chép trong tập: 

- In nội dung bài và dán vào tập. 

Chuẩn bị bài mới: 

 Bài 3: “ MĨ THUẬT VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1954 - 1975 ” 

  + Tập, SGK (bài 10/104), tài liệu học tập có liên quan, bút… 

Chúc các em học tập thật tốt 

…………………………………………Hết………………………………………... 
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Trường THCS Hà Huy Tập.

Ngữ văn 8

Tiết 5: TÍNH THỐNG NHẤT VỀ CHỦ ĐỀ CỦA VĂN BẢN
A. Phần 1: Hs đọc bài “Tính thống nhất về chủ đề của văn bản” Sgk/12 và trả lời miệng các

câu hỏi sau:

I. Chủ đề của văn bản:

Học sinh đọc lại văn bản “Tôi đi học” của Thanh Tịnh.

1. Tác giả đã nhớ lại những kỷ niệm gì trong thời thơ ấu của mình? Sự hồi tưởng ấy gợi lên

những ấn tượng gì trong lòng tác giả?

2. Nội dung trả lời các câu hỏi trên chính là chủ đề của văn bản Tôi đi học. Hãy phát biểu chủ đề

của văn bản này?

3. Từ các nhận thức trên, em hãy cho biết: Chủ đề của văn bản là gì?

II. Tính thống nhất về chủ đề của văn bản:

1. Căn cứ vào đâu em biết văn bản “Tôi đi học” nói lên những kỉ niệm của tác giả về buổi tựu

trường đầu tiên?

2. Văn bản Tôi đi học tập trung hồi tưởng lại tâm trạng hồi hộp, cảm giác bỡ ngỡ của nhân vật

“tôi” trong buổi tựu trường đầu tiên.

a. Hãy tìm các từ ngữ chứng tỏ tâm trạng đó in sâu vào trong lòng nhân vật “tôi” suốt cuộc đời.

b.Tìm các từ ngữ, các chi tiết nêu bật cảm giác mới lạ xen lẫn bỡ ngỡ của nhân vật “tôi” khi cùng

mẹ đến trường, khi cùng các bạn đi vào lớp.

3. Từ việc phân tích trên, hãy cho biết: Thế nào là tính thống nhất về chủ đề của văn bản? Làm

thế nào để bảo đảm tính thống nhất đó?

III. Luyện tập: Bài 1, 2, 3/Sgk/13,14.

B. Phần 2: Nội dung ghi bài (HS ghi bài hoặc in ra đóng thành tập).

Tiết 5: TÍNH THỐNG NHẤT VỀ CHỦ ĐỀ CỦA VĂN BẢN

I. Chủ đề của văn bản:

Vd: Văn bản “Tôi đi học”:

- Chủ đề văn bản “Tôi đi học”: Tác giả hồi tưởng lại tâm trạng bỡ ngỡ, hồi hộp của mình trong

buổi tựu trường đầu tiên.

- Chủ đề là đối tượng và vấn đề chính mà văn bản biểu đạt.
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II. Tính thống nhất về chủ đề của văn bản:

1. Ví dụ: Văn bản “Tôi đi học”.

a. Nhan đề: “Tôi đi học”.

b. Đại từ xưng hô: tôi

c. Từ ngữ then chốt: kỉ niệm mơn man, trường, lớp, phụ huynh, mấy cậu học trò …

d. Các câu văn tập trung thể hiện chủ đề:

- Hằng năm…buổi tựu trường.

- Tôi quên thế nào được … quang đãng. ...

e. Các phần chính:

- Hoàn cảnh khơi nguồn cảm xúc.

- Diễn biến tâm trạng: trên đường đến trường, khi đến sân trường, khi vào lớp học.

=> Thống nhất tập trung thể hiện chủ đề.

2. Ghi nhớ: Sgk//12.

III. Luyện tập: (Khuyến khích học sinh làm bài sẽ được cộng điểm).

Bài 1: Sgk/13, 14.

a. Văn bản viết về rừng cọ, về tình cảm của tác giả và người dân sông Thao với rừng cọ. Trình

bày theo thứ tự từ cụ thể đến khái quát.

b. Chủ đề văn bản: Tình cảm gắn bó của tác giả nói riêng và người dân sông Thao nói chung với

rừng cọ quê hương.

c. Chủ đề thể hiện chặt chẽ qua các phần:

- Vẻ đẹp của rừng cọ sông Thao.

- Cuộc sống của tác giả, của người dân sông Thao gắn liền rừng cọ.

- Rừng cọ trở thành biểu tượng, thành nổi nhớ của người dân sông Thao.

d. Các từ ngữ, câu văn thể hiện chủ đề:

- Từ ngữ: rừng cọ, lá cọ, thân cọ, tôi, quê tôi, người dân sông Thao...

- Câu văn:

+ Chẳng nơi nào đẹp như sông Thao quê tôi rừng cọ trập trùng.

+ Người sông Thao đi đâu rồi còn nhớ về rừng cọ quê mình.

Bài 2: Sgk/14.

Hai ý: b, d làm cho văn bản không bảo đảm tính thống nhất về chủ đề.
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Bài 3: Sgk/14.

Hs xem lại văn bản “Tôi đi học” để điều chỉnh các từ chưa phù hợp và các câu văn chưa rõ ý,

chưa sâu sắc.

* DẶN DÒ:

- Các em xem lại ghi nhớ Sgk/12.

- Soạn bài: Bố cục của văn bản.

Tiết 6: BỐ CỤC CỦA VĂN BẢN
A. Phần 1: Hs đọc bài “Bố cục của văn bản” Sgk/24,25 và trả lời miệng các câu hỏi sau:

I. Bố cục của văn bản.

1. Văn bản trên có thể chia làm mấy phần? Chỉ ra các phần đó.

2. Hãy cho biết nhiệm vụ của từng phần trong văn bản trên.

3. Phân tích mối quan hệ giữa các phần trong vaưn bản trên.

4. Từ việc phân tích trên, hãy cho biết một cách khái quát: Bố cục văn bản gồm mấy phần?

Nhiệm vụ của từng phần là gì? Các phần của văn bản quan hệ với nhau như thế nào?

II. Cách bố trí, sắp xếp nội dung phần thân bài của văn bản.

1. Phần Thân bài văn bản Tôi đi học của Thanh Tịnh kể về những sự kiện nào? Các sự kiện ấy

được sắp xếp theo trình tự nào?

2. Văn bản Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng chủ yếu trình bày những diễn biến tâm trạng của

cậu bé Hồng. Hãy chỉ ra những diễn biến tâm trạng cậu bé trong phần Thân bài.

3. Khi tả người, vật, con vật, phong cảnh,... em sẽ lần luợt miêu tả theo trình tự nào? Hãy kể một

số trình tự thường gặp mà em biết.

4. Phần Thân bài văn bản Người thầy đạo cao đức trọng nêu các sự việc để thể hiện chủ đề

“người thầy đạo cao đức trọng”. Hãy cho biết cách sắp xếp các sự việc ấy.

5. Từ các bài tập trên và bằng những hiểu biết của mình, em cho biết cách sắp xếp nội dung phần

Thân bài của văn bản.

III. Luyện tập: Bài 1,2,3 Sgk/26,27.

B. Phần 2: Nội dung ghi bài (HS ghi bài hoặc in ra đóng thành tập.)

Tiết 6: BỐ CỤC CỦA VĂN BẢN
I. Bố cục của văn bản.
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Vd: Văn bản “Người thầy đạo cao đức trọng” (Sgk/24).

- Phần 1: “Ông Chu Văn An…không màng danh lợi”.

-> Mở bài: Giới thiệu khái quát thầy Chu Văn An.

- Phần 2: “Học trò theo ông… không cho vào thăm”.

-> Thân bài: Chứng minh Chu Văn An – một người thầy đạo cao đức trọng.

- Phần 3: “Khi ông mất ... Thăng Long”.

-> Kết bài: Niềm tiếc thương và kính trọng của mọi người đối với thầy.

=> Bố cục của văn bản gồm 3 phần, mỗi phần đều có chức năng nhiệm vụ làm rõ chủ đề.

II. Cách bố trí, sắp xếp nội dung phần thân bài của văn bản.

1. Ví dụ: Sgk/25.

(1) Sắp xếp theo trình tự thời gian và không gian.

(2) Sắp xếp theo trình tự diễn biến tâm trạng.

(3) Trình tự từ xa đến gần, từ ngoài vào trong, từ ngoại hình đến tính cách ...

(4) Trình bày theo sự phát triển của sự việc, mạch suy luận.

=> Việc sắp xếp nội dung thân bài tuỳ thuộc vào kiểu văn bản, chủ đề, ý đồ giao tiếp của người

viết.

2. Ghi nhớ: Sgk/25.

III. Luyện tập: (Khuyến khích học sinh làm bài sẽ được cộng điểm).

Bài 1: Sgk/26.

a. Đoạn văn (a) chủ đề cánh rừng chim ở phương Nam.

- Cách sắp xếp theo trình tự không gian: từ xa đến gần, từ trong ra ngoài, từ gần ra xa.

b. Đoạn (b) trình bày chủ đề vẻ đẹp của Ba Vì theo mùa trong năm.

- Trình bày theo thứ tự không gian, thời gian.

c. Đoạn (c) chủ đề trí tưởng tượng của dân gian trong truyện truyền thuyết.

- Trình bày theo các mặt vấn đề, phát triển mạch suy luận.

Bài 2: Sgk/27.

- Hồng sống xa mẹ nên rất muốn được đi thăm mẹ, nhưng nhận ra dã tâm của người cô nên đã từ

chối.

- Khi nghe người cô nói những lời độc ác về mẹ, cậu bé không giấu nổi tình thương mẹ nên đã

khóc.
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- Hồng cảm thông, thấu hiểu nỗi khổ của mẹ nên muốn nghiền nát những cổ tục đày đọa mẹ.

- Những ý xấu của người cô không làm cho Hồng xa lánh mẹ mà càng khiến em yêu thương mẹ

nhiều hơn.

Bài 3: Sgk/27.

Cách sắp xếp phần thân bài như trên là không hợp lý, cần đổi lại thứ tự:

a. Giải thích câu tục ngữ.

b. Chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ.

* DẶN DÒ:

- Các em xem lại ghi nhớ Sgk/25.

- Soạn bài: Trường từ vựng.

Tiết 7: TRƯỜNG TỪ VỰNG
A. Phần 1: HS đọc kĩ bài “Trường từ vựng” Sgk/21, 22 và trả lời miệng các câu hỏi sau:

1. Thế nào là trường từ vựng?

2. Có những lưu ý nào về trường từ vựng?

3. Luyện tập: Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 Sgk/23,24.

B. Phần 2: Nội dung ghi bài (HS ghi bài hoặc in ra đóng thành tập).

Tiết 7: TRƯỜNG TỪ VỰNG
I. Thế nào là trường từ vựng?

1.Ví dụ: Sgk/21.

- mặt, mắt, da, gò má, đùi, đầu, cánh tay, miệng: bộ phận cơ thể con người.

-> Trường từ vựng là tập hợp của những từ có ít nhất một nét chung về nghĩa.

2. Lưu ý: Sgk/21, 22.

a. Một trường từ vựng có thể bao gồm nhiều trường từ vựng nhỏ hơn.

b. Một trường từ vựng có thể bao gồm những từ khác biệt nhau về từ loại.

c. Do hiện tượng nhiều nghĩa, một từ có thể thuộc nhiều trường từ vựng khác nhau.

d. Chuyển trường từ vựng để tăng thêm tính nghệ thuật của ngôn từ và khả năng diễn đạt (phép

nhân hóa, ẩn dụ, so sánh, ...)

II. Luyện tập: (Khuyến khích học sinh làm bài sẽ được cộng điểm).

Bài 1: Sgk/23.
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Người ruột thịt: thầy, mẹ, cô, mợ, con, em.

Bài 2: Sgk/23.

a. Dụng cụ đánh bắt thuỷ sản.

b. Đồ dùng để chứa đựng.

c. Hoạt động của chân.

d. Trạng thái tâm lý của người.

e. Tính nết con người.

g. Dụng cụ để viết.

Bài 3: Sgk/23.

Thái độ của con người: hoài nghi, khinh miệt, ruồng rẫy, thương yêu, kính mến, rắp tâm.

Bài 4: Sgk/23.

Khứu giác mũi, thính, điếc, thơm.

Thính giác tai, nghe, thính, điếc.

Bài 5: Sgk/23.

a. Lưới:

- Dụng cụ đánh bắt thủy sản: lưới, nơm, câu, vó, ...

- Hành động đánh bắt: lưới, câu, đơm...

- Chiến thuật: xa lưới, mạng lưới...

b. Lạnh:

- Thời tiết: nóng, lạnh...

- Tình cảm (Nghĩa chuyển): lạnh lùng, lạnh nhạt, thờ ơ.

c. Tấn công:

- Hành động của con người: tấn công, truy đuổi...

- Tình cảm của con người: tấn công, tìm hiểu, thăm dò...

Bài 6: Sgk/23, 24.

Trong đoạn thơ, tác giả đã chuyển từ “trường từ vựng nông nghiệp” sang “trường từ vựng quân

sự”.

* DẶN DÒ: Ghi bài và làm bài đầy đủ.
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Tiết 8: LUYỆN TẬP
A. Phần 1: HS xem lại các bài đã học: “Tôi đi học, Trong lòng mẹ, Tính thống nhất về chủ

đề của văn bản, Trường từ vựng” và trả lời miệng những câu trắc nghiệm sau:

Câu 1: Tác giả Thanh Tịnh đã từng đi làm ở các sở

tư rồi vào nghề dạy học và bắt đầu viết văn, làm thơ.

A. Đúng.

B. Sai.

Câu 2: Các phương thức biẻu đạt được tác giả

Thanh Tịnh sử dụng trong văn bản "Tôi đi học”?

A. Tự sự.

B. Miêu tả.

C. Biểu cảm.

D. Kết hợp cả A, B, C.

Câu 3: Chủ đề của văn bản “Tôi đi học” nằm ở

phần nào?

A. Nhan đề của văn bản.

B. Quan hệ giữa các phần của văn bản.

C. Các từ ngữ, câu then chốt trong văn bản.

D. Cả ba yếu tố trên.

Câu 4: Nhân vật chính trong văn bản" Tôi đi học"

được miêu tả chủ yếu ở phương diện nào?

A. Ngoại hình.

B. Tính cách.

C. Diễn biến tâm trạng.

D. Hành động.

Câu 5: Câu văn nào không sử dụng biện pháp so

sánh để nói lên tâm trạng của nhân vật “tôi”?

A. “Tôi quên thế nào được những cảm giác trong

sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa

tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng”.

Câu 16: Văn bản: “Trong lòng mẹ” có sự

kết hợp các phương thức biểu đạt nào dưới

đây?

A. Tự sự, miêu tả.

B. Miêu tả, tự sự.

C. Tự sự, miêu tả, biểu cảm.

D. Nghị luận, tự sự.

Câu 17: Em hiểu gì về những sự việc sẽ

được kể lại trong hồi kí?

A. Là những sự việc xảy ra trong quá khứ

mà tác giả tham dự hoặc chứng kiến.

B. Là những sự việc do nhà văn hoàn toàn

hư cấu nên để thể hiện những tư tưởng nghệ

thuật của mình.

C. Là những sự việc do nhà văn hư cấu dựa

trên sự tưởng tượng, suy đoán của họ về

tương lai.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 18: Từ "kịch" trong câu "Nhưng, nhận

ra những ý nghĩa cay độc trong giọng nói và

trên nét mặt khi cười rất kịch của cô tôi kia,

tôi cúi đầu không đáp" (Trong lòng mẹ-

Nguyên Hồng) có thể hiểu như thế nào?

A. Người cô cười như diễn viên.

B. Người cô thích khôi hài.

C. Người cô cố che giấu tâm trạng thực.

D. Người cô diễn kịch.
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“Trong lúc ông ta đọc tên từng người, tôi cảm thấy

như quả tim tôi ngừng đập”.

C. “Ý nghĩ ấy thoáng qua trong trí tôi nhẹ nhàng

như một làn mây lướt ngang trên ngọn núi”.

D. “Họ như con chim con đứng bên bờ tổ, nhìn

quãng trời rộng muốn bay nhưng còn ngập ngừng e

sợ”.

Câu 6: Đặc sắc nghệ thuật của truyện ngắn " Tôi đi

học"?

A. Truyện được bố cục theo dòng hồi tưởng, cảm

nghĩ của nhân vật " tôi" theo trình tự thời gian của

buổi tựu trường.

B. Sự kết hợp hài hoà giữa kể, miêu tả với bộc lộ

tâm trạng cảm xúc.

C. Cả A và B đúng

D. Cả A và B sai

Câu 7: Sức cuốn hút của tác phẩm "Tôi đi học" là:

A. Bản thân tình huống truyện nhẹ nhàng, sâu sắc.

B. Tình cảm ấm áp, trìu mến của những người lớn

đối với các em nhỏ lần đầu tiên đến trường.

C. Hình ảnh thiên nhiên, ngôi trường và các so sánh

giàu sức gợi cảm của tác giả.

D. Cả A, B, C.

Câu 8: Câu văn "Tôi bặm tay ghi thật chặt, nhưng

một quyển vở cũng xệch ra và chênh đầu chúi

xuống đất" trong văn bản “Tôi đi học” của Thanh

Tịnh cho ta hiểu điều gì?

A. Cậu bé chưa quen với việc cầm vở.

B. Cậu bé chưa tập trung vào việc.

C. Cậu bé quá hồi hộp.

Câu 19: Hành động "Nhưng gần đến ngày

giỗ đầu thầy tôi, tôi không viết thư gọi mẹ

tôi cũng về" trong văn bản “Trong lòng mẹ”

cho em hiểu gì về mẹ bé Hồng?

A. Là người có trách nhiệm với chồng, với

con.

B. Là người cam chịu hoàn cảnh của số

phận.

C. Là người hành động theo bản năng.

D. Cả A, B, C.

Câu 20: Câu văn nào sau đây không nói lên

vẻ đẹp của người mẹ được nhìn qua con mắt

sung sướng và hạnh phúc đến cực điểm của

bé Hồng trong văn bản “Trong lòng mẹ”?

A. "Hơi quần áo mẹ tôi và những hơi thở ở

khuôn miệng xinh xắn nhai trầu phả ra lúc

đo thơm tho lạ thường".

B. "Nhưng đời nào tình thương yêu và lòng

kính mến mẹ tôi lại bị những rắp tâm tanh

bẩn xâm phạm đến".

C. "Hay tại sự sung sướng bỗng được trông

nhìn và ôm ấp cái hình hài máu mủ của mình

mà mẹ tôi lại tươi đẹp như thuở còn sung

túc".

D. "Gương mặt mẹ tôi vẫn tươi sáng với đôi

mắt trong và nước da mịn, làm nổi bật màu

hồng của hai gò má".

Câu 21: Em hiểu gì về bé Hồng qua đoạn

trích “Trong lòng mẹ”?

A. Là chú bé phải chịu nhiều nỗi đau mất
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D. Cậu bé thấy không đủ sức giữ vở.

Câu 9: Đọc đoạn văn sau:

" Họ như con chim non đứng bên bờ tổ, nhìn quãng

trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ. Họ

thèm vụng và ao ước thầm được như những người

học trò cũ, biết lớp, biết thầy để khỏi phải rụt rè

trong cảnh lạ". (Tôi đi học- Thanh Tịnh). Biện pháp

tu từ nào được tác giả sử dụng trong đoạn văn trên?

A. Nhân hóa.

B. So sánh.

C. Điệp ngữ.

D. Ẩn dụ.

Câu 10: Hai câu văn sau trong tác phẩm “Tôi đi

học” đã thể hiện những đức tính gì của ông đốc và

thầy giáo trẻ?

"Ông đốc tươi cười nhẫn nại chờ chúng tôi...Một

thầy giáo trẻ tuổi gương mặt tươi cười, đang đón

chúng tôi trước cửa lớp".

A. Cảm thông.

B. Thương yêu học sinh.

C. Nhẫn nại.

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 11: Hình ảnh "bàn tay" trong hai câu văn: "Tôi

cảm thấy sau lưng tôi có một bàn tay dịu dàng đẩy

tôi tới trước...Một bàn tay quen nhẹ vuốt mái tóc

tôi" (Tôi đi học – Thanh Tịnh) nhằm diễn tả ý gì?

A. Bàn tay người mẹ.

B. Hành động của người mẹ.

C. Tình yêu thương của người mẹ: âu yếm, dỗ dành,

động viên con mạnh dạn bước chân vào ngưỡng cửa

mát.

B. Là chú bé dễ xúc động, tinh tế và khá

nhạy cảm.

C. Là chú bé có tình yêu thương vô bờ bến

dành cho mẹ của mình.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 22: Ý nào không nói lên đặc sắc về

nghệ thuật của đoạn trích “Trong lòng mẹ”?

A. Giàu chất trữ tình.

B. Miêu tả tâm lí nhân vật đặc sắc.

C. Sử dụng nghệ thuật châm biếm.

D. Có những hình ảnh so sánh độc đáo.

Câu 23: Thế nào là trường từ vựng?

A. Là tập hợp tất cả các từ có chung cách

phát âm.

B. Là tập hợp của những từ có ít nhất một

nét chung về nghĩa.

C. Là tập hợp tất cả các từ cùng từ loại (danh

từ, động từ,...)

D. Là tập hợp tất cả các từ có chung nguồn

gốc (thuần Việt, Hán Việt,...)

Câu 24: Phát biểu nào sau đây là sai về

trường từ vựng?

A. Một trường từ vựng có thể bao gồm nhiều

trường từ vựng nhỏ hơn.

B. Một trường từ vựng có thể bao gồm

những từ khác biệt nhau về từ loại.

C. Một từ có thể thuộc nhiều trường từ vựng

khác nhau.

D. Mỗi từ chỉ có thể thuộc một trường từ
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cuộc đời với bao hy vọng, ước mơ.

D. Cảm xúc của người mẹ.

Câu 12: Nhà văn Nguyên Hồng tên thật là gì?

A. Nguyễn Nguyên Hồng

B. Nguyễn Hồng.

C. Hồng Nguyên.

D. Nguyên Hồng.

Câu 13: Nhà văn Nguyên Hồng sáng tác ở thời kì

nào?

A. Sau Cách mạng tháng Tám.

B. Trước Cách mạng tháng Tám.

C. Sáng tác ở cả hai thời kì trước và sau Cách mạng

tháng Tám.

D. Sáng tác trong thời gian từ năm 1918 – 1982.

Câu 14: Nguyên Hồng được Nhà nước tặng giải

thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật vào

năm nào?

A. 1996

B. 1998

C. 2000

D. 2002

Câu 15: Đoạn trích “Trong lòng mẹ” thuộc chương

mấy của tác phẩm “Những ngày thơ ấu”?

A. Chương V.

B. Chương IV.

C. Chương VI.

D. Chương X.

vựng.

Câu 25: “Trong thơ văn cũng như trong

cuộc sống hằng ngày, người ta thường sử

dụng cách chuyển trường từ vựng để tăng

thêm tính nghệ thuật của ngôn từ và khả

năng diễn đạt (phép nhân hóa, ẩn dụ, so

sánh, ...)”.

A. Đúng

B. Sai

Câu 26: Các từ: “tàn nhẫn, độc ác, lạnh

lùng” thuộc trường từ vựng nào dưới đây?

A. Chỉ tâm hồn con người.

B. Chỉ tâm trạng con người.

C. Chỉ tính cách của con người.

D. Chỉ đạo đức của con người.

Câu 27: Những từ: “trao đổi, buôn bán, sản

xuất” được sắp xếp vào trường từ vựng nào?

A. Hoạt động xã hội.

B. Hoạt động văn hóa.

C. Hoạt động chính trị.

D. Hoạt động kinh tế.

Câu 28: Từ ngữ nào dưới đây không mang

nghĩa “thuốc chữa bệnh”?

A. Thuốc kháng sinh.

B. Thuốc ho.

C. Thuốc tẩy giun.

D. Thuốc lào.

B. Phần 2: Nội dung ghi bài (HS ghi bài hoặc in ra đóng thành tập).
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Tiết 8: LUYỆN TẬP
1. Ôn tập kiến thức cơ bản:

- Tôi đi học (Thanh Tịnh).

- Trong lòng mẹ (Nguyên Hồng).

- Tính thống nhất về chủ đề của văn bản.

- Trường từ vựng.

2. Luyện tập: Viết đoạn văn ngắn (khoảng 3-5 dòng) trong đó có ít nhất 3 từ thuộc trường từ

vựng “gia đình”.

*DẶN DÒ: Soạn bài: Văn bản “Tức nước vỡ bờ” (Ngô Tất Tố).

........................ Chúc các em học tốt! ...........................



LS8 - TUẦN 2 - BÀI 2 : 

CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI TK XVIII 

 

I.NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG 

1. Tình hình kinh tế 

- Nông nghiệp: lạc hậu 

- Công thương nghiệp: đã phát triển song lại bị chế độ phong kiến kìm hãm. 

2. Tình hình chính trị-xã hội 

-Chính trị:  Là nước quân chủ chuyên chế, vua nắm mọi quyền hành. 

- Xã hội phân ra ba đẳng cấp: Tăng lữ, quý tộc và đẳng cấp thứ 3   

 

 

=>  Mâu thuẫn nảy sinh gay gắt. . 

3. Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng 

- Tiêu biểu: Mông te- xki- ơ, Vônte, Rút- xô… 

- Tư tưởng: Tố cáo và lên án chế độ quân chủ chuyên chế => thúc đẩy cách mạng 

bùng nổ 

II. CÁCH MẠNG BÙNG NỒ 

- Ngày 5/5/1789, Lu-I XVI triệu tập Hội nghị ba đẳng cấp , đòi tăng thuế. 



- Đẳng cấp thứ 3 kịch liệt phản đối, tuyên bố thành lập Quốc hội, tự soạn thảo Hiến 

pháp, thông qua đạo luật mới về tài chính => bị quân đội đàn áp.   

- Ngày 14/7/1789, quần chúng tấn công và chiếm pháo đài – nhà ngục Ba-xti.  

 mở đầu thắng lợi của cách mạng. 

 

III. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁCH MẠNG : 

 

Giai đoạn Thời gian Sự kiện 

1. Chế độ quân 

chủ lập hiến 

14/7/1789 đến 

10/8/1792 

- Phái Lập hiến (tầng lớp Đại tư sản) lên 

nắm quyền. 

- Tháng 8/1789: thông qua tuyên ngôn 

“Nhân quyền và dân quyền”, nêu cao 

khẩu hiệu “Tự do – Bình đẳng – Bác 

ái”. 

- 9/1791,Ban hành Hiến pháp, xác lập 

chế độ Quân chủ lập hiến. 

- 1792, Tổ quốc lâm nguy lần 1 

2. Bước đầu của 

nền cộng hòa 

21/9/1792- 

2/6/1793 

- 21/1/1793, Xử tử vua Lui XVI, thiết 

lập nền cộng hòa. 

- Tổ quốc lâm nguy lần 2.  

3.  Chuyên 

chính dân 

chủ cách 

mạng 

Gia-cô-

banh 

2/6/1793 – 

27/7-1794 

- Thiết lập nền chuyên chính dân chủ 

Gia – cô- banh. 

- Rô-be-spie đã thi hành nhiều biện 

pháp kiên quyết để trừng trị bọn phản 

cách mạng và giải quyết yêu cầu của 

nhân dân. 

 

4.Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII 

- Đã lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, tạo điều kiện cho 

chủ nghĩa tư bản phát triển.  

- Quần chúng nhân dân là lực lượng chủ yếu đưa cách mạng đạt tới đỉnh cao với nền 

chuyên chính dân chủ Gia-cô-banh. 

=> Là cuộc CMTS triệt để nhất. 



Trường THCS Hà Huy Tập 

Môn Tin học lớp 8- Tuần 2 (13/918/9) 

Họ tên học sinh:………………………………………………Lớp :……….. 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 

TÓM TẮT NỘI DUNG BÀI 2 – TIN HỌC  LỚP 8  

(HS dán phiếu số 1_Tin 8 vào tập để học nhé) 

LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH 

 

1- Ngôn ngữ lập trình là tập họp các ký hiệu và quy tắc. Để viết các lệnh tạo thành 

một chương trình hoàn chỉnh và thực hiện được trên máy tính 

2- Từ khóa của một ngôn ngữ lập trình là những từ dành riêng, không được dùng 

các từ khóa này cho bất kì mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng do ngôn 

ngữ lập trình quy định 

3- Tên (Định danh) 

Tên do người lập trình đặt phải tuân thủ các quy tắc của ngôn ngữ lập trình, và 

thỏa mãn các yêu cầu sau : 

+Tên khác nhau tương ứng với hai đại lượng khác nhau  

+Tên không trùng với các từ khoá và không có số ở vị trí đầu tiên 

Tên được dùng để phân biệt các đại lượng trong chương trình và do người lập 

trình đặt. Nên đặt tên nên ngắn gọn, dễ nhớ và dễ hiểu 

4- Cấu trúc chung của mọi chương trình gồm: 

 Phần khai báo 

- Khai báo tên chương trình;  

- Khai báo các thư viện và một số khai báo khác. 

Phần thân của chương trình gồm các câu lệnh mà máy tính cần thực hiện. Đây 

là phần bắt buộc phải có  

   Phần khai báo có thể có hoặc không. Tuy nhiên, nếu có phần khai báo phải được 

đặt trước phần thân chương trình  

Phần khai báo thường gồm các lệnh dùng để khai báo tên chương trình, khai 

báo các thư viện và một số các khai báo khác 

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal phần thân chương trình: bắt đầu bằng từ khóa 

Begin và kết thúc bằng từ khóa End. Giữa từ khóa Begin và End. là các câu 

lệnh.  



 

Họ tên học sinh:………………………………………………Lớp :……….. 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2_Tin học 8 

(Học sinh ghi câu trả lời vào phần dưới câu hỏi và nộp lại phiếu số 2_Tin 8 cho GV vào tuần sau) 

CÂU HỎI : 

1- Em hãy cho biết ngôn ngữ lập trình gồm có các thành phần cơ bản nào ? 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

2- Em hãy cho biết sự khác nhau giữa từ khóa và tên ? 

 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

3- Em hãy tự đặt 3 tên hợp lệ trong ngôn ngữ lập trình ? 

 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

4- Em hãy cho biết cấu trúc chung của mọi chương trình gồm có mấy phần 

 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

5- Em hãy cho biết để dịch 1 chương trình pascal ta dùng tổ hợp phím nào? để 

chạy(thực hiện) 1 chương trình pascal ta dùng tổ hợp phím nào? 

 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 



……………………………………………………………………………………….. 

NỘI DUNG BÀI HỌC TRONG SÁCH GIÁO KHOA Tin học 8 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



Bài dạy trực tuyến môn Toán Khối 8. 

Tuần 2 : 13/09 – 18/09/2021 

ĐẠI SỐ :  

LUYỆN TẬP 

Bài tập 8 tr 8 SGK 

a) (x2y2  
2

1
xy + 2y) (x  2y)  

= x3y2 – 2x2y3 - 
2

1
x2y + xy2 + 2xy – 4y2  

b) (x2  xy + y2)(x + y) 

= x3 + x2y  x2y  xy2 + xy2 + y3 = x3 + y3 

 Bài tập 10 tr 8 SGK : 

a) (x2  2x + 3)(
2

1
x  5) 

=
2

1
x35x2x2+10x+

2

3
x15 

= 
2

1
x3  6x2 + 

3

2
x  15 

b) (x2  2xy + y2)(x  y) 

=x3x2y2x2y+2xy2+xy2- y3 

= x3  3x2y + 3xy2 - y3 

Bài tập 11 tr 8 SGK : 

Ta có : 

(x  5) (2x +3)  2x(x  3) + x + 7 

= 2x2 + 3x  10x  15  2x2 + 6x + x + 7  

=  8.  

Nên  giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào biến x 

Bài tập 13 tr 9 SGK : 

 (12x  5)(4x  1) + (3x  7)(1  16x) =  81 

 48x2  12x  20x + 5 + 3x  48x2  7 + 112x = 81 



83x  2  =  81 

83x        =   83  

 x  =  1 

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC Ở NHÀ 

- Xem lại các bài đã giải, làm bài 14, 15 SGK tr9 

- Ôn kĩ các qui tắc nhân đơn thức, đa thức với đa thức. 

 

§3. NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ  

 TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Bình phương của một tổng : 

Với A; B là các biểu thức tùy ý, ta có  

(A + B)2 = A2 + 2AB + B2 

Áp dụng : 

?2 a) (a + 1)2 = a2 + 2a + 1 

b) x2 + 4x + 4 = (x + 2)2 

c) 512 = (50 + 1)2 

 = 2500 + 100 + 1 = 2601 

3012  =  (300 + 1)2 

         = 90000 + 600 + 1 = 90601 

2. Bình phương của một hiệu : 

?3 [a + (-b)]2 = a2 – 2ab + b2  

Với A ; B là hai biểu thức tùy ý ta có : 

(A  B)2 = A2  2AB + B2 

* Áp dụng : 

?4 a) 
2

1

2
x

 
 

 
 = x2  x + 

4

1
 

b)(2x3y)2=4x212xy+ 9y2 



c) 992 = (100  1)2 

       = 10000  200 + 1  

      = 9800 + 1 = 9801 

3. Hiệu hai bình phương : 

?5 (a + b) (a  b) = a2 – b2  

Với A và B là hai biểu thức tùy ý, ta có  

A2  B2 = (A +B)(A  B) 

* Áp dụng : 

?6 a) (x + 1)(x  1) = x2  1 

b) (x  2y)(x + 2y) = x2  4y2 

c) 56 . 64  = (60  4)(60 + 4) 

                 = 602  42 

                 = 3600  16  =  3584 

 

?7 Cả hai bạn đều viết đúng 

x2 – 10x + 25 = (x – 5)2 = (5 – x)2 

* Chú ý : (A - B)2 = (B  A)2 

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC Ở NHÀ 

- Học thuộc 3 hằng đẳng thức trong bài . 

- Làm các bài tập: 16, 17, 18 SGK tr11 

HÌNH HỌC :  

§3.   HÌNH THANG CÂN 

TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1.Định nghĩa : 

Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau. 

 

ABCD là  hình thang cân 

    AB // CD 

 

  



 C D  hoặc A B  

A B

CD  

 

Đáp án :  

a)ABCD, IKMN, PQST là các hình thang cân 

b) 0100D   , 070N  ; 090S   

c) Hai góc đối của hình thang cân bù nhau. 

2.  Tính chất : 

Định lý 1:  

Trong hình thang cân hai cạnh bên bằng nhau 

 

Định lý 2 :  

Trong hình thang cân, hai đường chéo bằng nhau 

 

A B

CD  

3. Dấu hiệu nhận biết 

A B

CD  

Định lý 3: 

Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân 

 



* Dấu hiệu nhận biết hình thang cân: sgk/74 

 
 

Bài 12/74 SGK 

 
Giải : 

Xét hai tam giác vuông ADE và BCF có: 

AD = BC và C D (Do ABCD là hình  

thang cân) 

do đó ADE = BCF (g.c.g)  

suy ra DE = CF 

 

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC Ở NHÀ 

- Học thuộc định nghĩa và các dấu hiệu nhận biết. 

- BTVN: 11, 12, 15, 18 SGK tr74, 75. 

 

LUYỆN  TẬP 

 

TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

* Bài tập 16 tr 75 SGK : 

 

Chứng minh 

Xét ABD và ACE  

có 1 1B C  (ABC cân)      

AB = AC (ABC cân) 

Â chung 

Nên ABD = ACE (g.c.g) 

 AE = AD => AED cân tại A   
0180

2

A
AED


  

 

 

A B

D CFE



Lại có :
0180

2

A
ABC


  (ABC cân tại A)  

  AED ABC (đồng vị) nên  ED // BC 

 BEDC là hình thang có B C  

Do đó BEDC là hình thang cân 

 Vì ED // BC  
1 2D B  (slt) mà 

1 2B B   

nên 
1 1D B  => EBD cân tại E  DE = BE 

Bài tập 17 tr 75 SGK : 

 
A B

CD

1 1

11

 

Chứng minh 

Vì 
1 1C D  nên ECD cân  ED = EC (1) 

Vì AB // CD  
1 1B D  và 

1 1A C (slt)  

mà 1 1C D  1 1B A  nên EAB cân  EB = EA  (2) 

Từ (1) và (2) suy ra : ED + EB = EC + EA  

Hay BD = AC. Vậy ABCD là hình thang cân. 

* Bài tập 18 tr 75 SGK 

 

Chứng minh 

a) Vì hình thang ABDC 

 có AB // DC và C DC nên AB // CE 

Lại có AC // BE suy ra AC = BE 

Mà AC = BD (gt) nên BD = BE      

 BDE cân tại B. 

E



b) AC // BE  
1C E   

mà 
1D E  (BDE cân) nên  

1 1C D  

Lại có AC = DB ; DC chung  

nên ACD = BDC (c.g.c) 

c) Vì ACD = BDC  ADC BCD .  

Vậy ABCD là hình thang cân 

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC Ở NHÀ 

- Học kỹ các dấu hiệu nhận biết hình thang 

- BTVN: 13, 14, 19 SGK 

------------------------------------------------------ 



UNIT 1: MY FRIENDS  

READ 

 

A. VOCABULARY: 

 

1 character (n) 

=> characterize (v) 

=> characteristic (a) 

=> characteristically (adv) 

/ˈker.ək.tɚ/ 

character.mp3
 

tính cách Nam and Long are twins 

but their character are 

different. 

2 sociable (a) => sociably 

(adv) 

= outgoing (a) 

/ˈsoʊ.ʃə.bəl/ 

sociable.mp3
 

dễ gần, hòa đồng Nam is a sociable boy. He 

makes friends at his new 

school easily. 

3 generous (a) 

=> generosity (n) 

=> generously (adv) 

/ˈdʒen.ər.əs/ 

generous.mp3
 

hào phóng, rộng 

rãi 

It was generous of you to 

lend me the money. 

4 orphanage (n) 

=> orphan (n): trẻ mồ côi 

/ˈɔːr.fən.ɪdʒ/ 

orphanage.mp3
 

trại trẻ mồ côi She was sent to the 

orphanage after her 

parents died in an 

accident. 

5 humor (n) 

=> sense of humor (n) 

=> humorous (a) 

/ˈhjuː.mɚ/ 

humor.mp3
 

tính hài hước My friends usually enjoy 

my sense of humor. 

6 reserved (a) /rɪˈzɝːvd/ 

reserved.mp3
 

kín đáo, dè dặt I find Loan is not 

communicative. She’s 

rather reserved in public. 

7 joke (n) /dʒoʊk/ 

joke.mp3
 

chuyện đùa You should prepare a joke 

or a funny comment to 

post on Facebook. 

8 local (a) - (n) /ˈloʊ.kəl/ 

local.mp3
 

thuộc địa phương Our children all go to the 

local school. 

9 hard – working (a) /ˌhɑːrdˈwɝː.kɪŋ/ 

hard working.mp3
 

năng nổ, chăm chỉ Mai is a hard-working 

student so she always gets  

good marks. 

10 annoy (v) 

=> annoyance (n) 

/əˈnɔɪ/ 

annoy.mp3
 

làm khó chịu Sometimes my jokes 

annoy my friends 

11 volunteer (n) – (v) – (a) 

=> voluntary (a) 

=> voluntarily (adv) 

/ˌvɑː.lənˈtɪr/ 

volunteer.mp3
 

(người) tình 

nguyện 

Nathan volunteers at the 

homeless shelter once a 

week. 

12 extremely (adv) 

extreme (a) 

 

  

/ɪkˈstriːm.li/ 

extremely.mp3
 

cực kì, tột độ She was extremely 

intelligent. 

 

 

 



I/ Unscramble letters to make meaningful word: 

1. 

ge o u s ne r 

2. 

ge ph a n a or 

3. 

ch er ar a c t 

4. 

ci a b l e so 

5. 

re se d e v r 

 

II/ Complete the sentences with the words in the box 

 

 

 

1. He has a good sense of ____________. He always makes people laugh. 

2. After the death of his parents, he was sent to an ___________. 

3. Don’t do it as a ____________. It’s a serious thing. 

4. It was ____________ of you to share your food with me. 

5. Nam has a lot of friends. He is very ____________. 

6. She never talks about her feeling. She seems quite ____________. 

 

B. GRAMMAR:  

 

 

 

 

 

 

 

 

C. READING:  

Read the passage and then decide the statements followed are TRUE or FALSE: 

 TRUE FALSE 

1. Ba’s friend have the same character    

2. Bao is the most outgoing so he spends his free time doing volunteer work at 

local orphanage. 
  

3. Song prefers to be outside the classroom.   

4. Khai likes the peace and quiet of the countryside.    

5. Ba gets annoyed when his friends tell jokes.    

 

II/ Read the passage twice P.13, 14 in your book and answer the questions below: 

1. How many close friends does Ba have? 

A. three  B. four  C. two  D. none 

2. Bao’s volunteer work _______. 

A. helps him make friends  B. causes problems at exam time 

C. does not affect his school work D. takes up a lot of time 

3. Khai and Song _______. 

A. like quiet places  B. don’t talk much in public 

C. dislike school  D. enjoy sports 

4. Ba’s friends sometimes _______ his jokes. 

A. answer B. do not listen to C. laugh at D. get tired of 

5. According to the passage, who is the most sociable? 

A. Bao B. Khai C. Song D. none of them 

1. (not) adjective + ENOUGH + to-infinitive 

Ex: I am lucky enough to have a lot of friends. 

1. (not) adjective + ENOUGH + to-infinitive 

Ex: I am lucky enough to have a lot of friends. 

2. spend (time) + V-ing 

Ex: He spends his free time doing volunteer 

work. 



6. Which invention did he demonstrate to the public? 

A. Song B. Bao C. Khai D. Khai & Song 

III/ Read the passage again and answer the questions below: 

1. How does Ba feel having a lot of friends? 

=> _____________________________________________________. 

2. Who is the most sociable? 

=> _____________________________________________________. 

3. Who likes reading? 

=> _____________________________________________________. 

4. What is a bad thing about Ba’s jokes? 

=> _____________________________________________________. 

5. Where does Bao spend his free time? 

=> _____________________________________________________. 

IV/ Choose the most suitable word that best fits the blank space in the following passage: 

 

 

 

 

I am very happy to make friends with Peter. Each of us, however, has a different (1) ______. 

Peter is a (2) ______ student. He spends all his free time studying and reading. Not surprisingly, he always 

gets good marks. He is also a (3) ______ person. He does not usually talk much in public and especially 

likes the peace and quiet of the school library but he often spends his free time doing volunteer work at a 

local (4) ______. 

Unlike Peter, I am outgoing. I prefer outside the classroom and take part in all activities at school 

especially sport activities. I also enjoy telling jokes and have a good sense of (5) ______. However, 

sometimes my jokes (6) ______ my friends. 

V/ Rearrange the words given to make meaningful sentences: 

1. different / has / a / character / Each of us //. 

=> _____________________________________________________________. 

2. enough / lucky / Han is / a lot of / friends / to have //. 

=> _____________________________________________________________. 

3. Nathan / his free time / volunteer work /at a local orphanage / spends / doing //. 

=> _____________________________________________________________. 

4. the classroom / prefer / to be / My close friends / outside //. 

=> _____________________________________________________________. 

 

 

 

ANSWER KEY 

A. VOCABULARY: 

I/ Unscramble letters to make meaningful word: 

1. generous  2. orphanage  3. character  4. sociable  5. reserved 

 

II/ Complete the sentences with the words in the box: 

1. He has a good sense of humor. He always makes people laugh. 

2. After the death of his parents, he was sent to an orphanage. 

3. Don’t do it as a joke. It’s a serious thing. 

4. It was generous of you to share your food with me. 

5. Nam has a lot of friends. He is very sociable. 

6. She never talks about her feeling. She seems quite reserved. 

 

C. READING: 

I/ Read the passage and then decide the statements followed are TRUE or FALSE: 

 

 TRUE FALSE 

1. Ba’s friend have the same character => different character   

reserved  annoy   character  

orphanage  hard-working  humor  



2. Bao is the most outgoing so he spends his free time doing volunteer work at 

local orphanage. 
  

3. Song prefers to be outside the classroom.   

4. Khai likes the peace and quiet of the countryside. => the local library   

5. Ba gets annoyed when his friends tell jokes. => Ba’s jokes sometimes 

annoy his friends 

  

 

II/ Read the passage twice P.13, 14 in your book and answer the questions below 

1. A 2. C 3. B 4. D 5. A 6. C 

 

III/ Read the passage again and answer the questions below: 

1. Ba feels lucky enough to have a lot of friends. 

2. Bao is the most sociable. 

3. Khai likes reading. 

4. Sometimes Ba’s jokes annoy his friends. 

5. Bao spends his free time at local orphanage. 

 

IV/ Choose the most suitable word that best fits the blank space in the following passage: 

1. character 2. hard-working 3. reserved 4. orphanage  5. humor 6. annoy  

 

V/ Rearrange the words given to make meaningful sentences: 

1. Each of us has a different character. 

2. Han is lucky enough to have a lot of friends. 

3. Nathan spends his free time doing volunteer work at a local orphanage. 

5. My close friends prefer to be outside the classroom. 

   

 

LANGUAGE FOCUS 

 

*Match the verbs in column A with the verbs in column B 

     A    B 

 

 

 

 

 

 Simple Present Tense                 Simple Past Tense 

        (Thì hiện tại đơn)                                                    (Thì quá khứ đơn) 

- We use the simple present to talk about              - We use the simple past for actions which  

facts,routines, habits, and permanent states.           happened in the past 

- Diễn đạt một sự thật hiển nhiên, một chân lý,       - Diễn đạt một sự việc, một hành động xảy ra 

trong  

một sự việc lúc nào cũng đúng, một thói quen        quá khứ và đã kết thúc. 

          một việc làm thường xuyên xảy ra ở hiện tại. 

                            Time expressions:                                                      Time expressions:  

        -  every (day, night, week, month, year…)                   - yesterday, last (week, month, year) 

            twice, once (a day, week, month…)                         - two days/ a week ago, … 

         - always, usually, often, sometimes, never 

 

1. be 

2. live 

3. send 

4. come 

5. show 

6. introduce 

7. go 
 

 

a. went 

b. sent 

c. was/ were 

d. introduced 

e. lived 

f. showed 

g. came 



                                       Form                                                                                          Form                      

 

 

 

 

Exercise 1. Complete the paragraphs. Use the correct form of the verbs in brackets. 

a) Hoa (0) lived (live) in Hue last year, but now she (1)…………………..(live) in Ha Noi. 

Yesterday, Hoa’s friend, Nien (2)…………………..(send) Hoa a letter. Nien 

(3)………………..(be) Hoa’s neighbor when Hoa lived in Hue. She (4)…………………..(be) 

younger than Hoa. 

 

b) Lan (0) is (be) Hoa’s best friend. The two girls (1)……………… (be) in the same class at Quang 

Trung School. Last year, Hoa (2)…………….…(come) to the school for the first time.Lan 

(3)………………(show) her around and (4)………………………(introduce) her to many new 

friends. 

 

  Exercise 2. Complete the dialogue. Use the correct form of the verbs in the box. You will have   

                                 to use some verbs more than once. 

 

   

           Ba is helping his young cousin Tuan with some homework 

 Ba: What do you know about the sun, Tuan? 

 Tuan: The sun (0) rises in the east and (1)……………………in the west. 

 Ba:  Can you tell me anything about the other planets? 

 Tuan: I know something about the Earth. It (2)…………………..around the sun. 

 Ba: Yes, and the moon (3)…………………around the Earth. 

 Tuan: Where is Mars, Ba? 

 Ba: It (4)…………………..near the sun. 

 Tuan:  No, it’s silly! That (5)………………..Mercury. Mars (6)………………near the Earth. 

 

 Exercise 3:  Fill in the blank with the correct verb form. 

1. The sun (rise)…………………………….in the east. 

2. She (not drink)……………………………coffee. She (drink)……………………..Coca Cola. 

3. Where (be)……………………….you last night? 

4. The moon (move)……………………………around the earth. 

5. My aunt (send)……………………………a letter to me last week. 

6. His mother always (help)…………………………his with his homework. 

7. They (visit)…………………………..their grandparents twice a month.  

8. You (not come)……………………………to football practice yesterday morning. 

9. Most rivers (flow)……………………………..into the sea. 

10. Last night they were tired so they (go)…………………………….to bed early. 

11.  Where (spend)………………….you………………….your summer holiday last year, Hoa? 

12. What (do)…………….your sister……………….every evening? 

13. Rice (not grow)………………………………….in cold climates. 

14.  Last night she was sick because she (eat)…………………………..too much ice-cream. 

15.  Three weeks ago my little brother (break)…………………………….his leg. 

 

Affirmative      S + V/ Vs (es)  

Negative          S + don’t / doesn’t + V (Bare –infinitive) 

Interrogative    Do/ Does + S + V? (Bare –infinitive) 

Affirmative      S + V2/ ed  

Negative          S + didn’t + V 

Interrogative   Did + S + V? 

 be  move  set  rise  go 



 Exercise 4: Look and describe. 

                     Look at the picture. Ask and answer the questions. 

a) How many people are there in the picture? 

b) What does each person look like? 

c) What is each person wearing? 

 Structures “enough” (đủ……để có thể) 

 

           

    Ex. She is tall enough to play volleyball.  

(a)                to- infinitive 

           The radio was small enough for me to pit in my pocket. 

(a)                              to-infinitive 

 

                   * Enough + Noun      (Enough có thể đứng trước danh từ) 

    Ex. I have enough milk to drink. 

                                                                (n)    to- infinitive 

Exercise 5: Complete the dialogues. Use (not) adjective + enough  

a) Hoa:   Can you put the groceries in your bag? 

Lan:   No. It is not big enough to carry everything. (big) 

b) Hoa:  Is Ba going to drive his father’s car? 

Lan:  Don’t be silly! Ba is………………………to drive a car. (old) 

c) Hoa:  Do you need any help? 

Lan:  No, thanks. I’m……………………………….to lift this box. (strong) 

d) Hoa:   Why don’t you join our English Speaking Club? 

Lan:    I don’t think my English is ……………………………to be a member. (good) 

Exercise 6: Combine each of the following pairs of sentences into one sentence, using “ (not ) 

adjective + enough + to –infinitive” 

1. My brother is old. He can drive a car. 

My brother is………………………………………………….. 

2. He is strong. He can lift this box. 

He is…………………………………………………………… 

3. Hoa is very young. She can’t ride a bike to school. 

Hoa is not old…………………………………………………. 

4. This ladder wasn’t very long. It didn’t reach the ceiling. 

This ladder wasn’t long ……………………………………… 

5. This house isn’t small. It can hold over 100 people. 

This house is large…………………………………………… 

6. Mr. Roberts isn’t rich. He can’t buy a house. 

Mr. Roberts isn’t …………………………………………….. 

7. She is beautiful and intelligent. She can become Miss World. 

She is …………………………………………………………… 

S + be (not) + adjective + ENOUGH +(for + 0) + to infinitive (to V) 



8. They didn’t have money. They couldn’t buy a new house. 

They didn’t……………………………………………………… 

9. He has a lot of books. He can share with us. 

He has…………………………………………………………… 

10. He is clever. He does everything without any help. 

He is……………………………………………………………… 

11. The weather wasn’t very warm. We couldn’t go swimming. 

The weather wasn’t…………………………………………… 

12. The mountain is too high. She can’t reach the top. 

           The mountain isn’t…………………………………… 

13. The worker is very clever. He can make nice things from wood. 

The worker is………………………………………………………. 

14. Your bag is small. It can’t carry everything. 

Your bag is……………………………………………………….... 

15. Tim is very young. He can’t drive a car. 

Tim isn’t……………………………………………………………. 

 

                                            HOMEWORK  

 

            Prepare for next period: Unit 2: Lesson 1: Getting started. Listen & read 

 

 



PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ 

HỌC 
BÀI 2: CHẤT (tt) 

KHỐI 8 

Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu. 

a) Tài liệu nghiên cứu: Sách giáo khoa Hóa học lớp 8 hoặc vào đường link 

https://drive.google.com/folderview?id=10ffBXbR0dAnwUD93cIed3Y8IziP

lH9Fy để tìm hiểu. 

b) Nội dung bài học: 

 Chất tinh khiết – hỗn hợp  

       - Học sinh đọc SGK trang 9,10 

   - Trên đây thầy có 1 lọ đựng nước khoáng và 1 lọ đựng nước cất. Em 

hãy cho biết 2 lọ này khác nhau ở điểm nào?  

   Câu trả lời như sau : + Nước khoáng từ nhiều chất tạo nên ( nước, các 

cation khoáng , anion khoáng) 

                                     +  Nước cất  chỉ do một chất tạo nên là nước. 

                 Như vậy có thể gọi nước khoáng là hỗn hợp còn nước cất là 

chất tinh khiết. Từ đó chúng ta có khái niệm chất tinh khiết – hỗn hợp. 

                1. Chất tinh khiết – hỗn hợp. 

Chất tinh khiết Chất hỗn hợp 

- Là chất không lẫn với chất 

khác 

-Tính chất nhất định 

- Ví dụ: nước cất 

- Gồm 2 hay nhiều chất trộn lẫn 

vào nhau 

- Tính chất thay đổi 

- Ví dụ: nước khoáng 

 

2. Tách chất ra khỏi hỗn hợp: 

- Dựa vào sự khác nhau về tính chất vật lý, có thể tách 1 chất ra khỏi 

hỗn hợp  

- Có nhiều phương pháp tách chất : lọc ,  bay hơi , chưng cất , chiết. 

Ví dụ : Để Tách muối ăn ra khỏi hỗn hợp muối ăn và cát 

https://drive.google.com/folderview?id=10ffBXbR0dAnwUD93cIed3Y8IziPlH9Fy
https://drive.google.com/folderview?id=10ffBXbR0dAnwUD93cIed3Y8IziPlH9Fy


Bước 1: Cho nước vào hỗn hợp, khuấy cho muối ăn tan hết. 

Bước 2: Lọc để tách cát ra khỏi hỗn hợp ta thu được muối 

Bước 3: Làm bay hơi nước ta thư được muối ăn. 

 

 

 

Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học. 

 

Phiếu học tập số 1 

 Nước biển là một hỗn hợp gồm nước và muối, làm thế nào để tách 

muối ra khỏi nước biển? 

 

 

Trả lời: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                        Phiếu thu thập thắc mắc của học sinh 

Trường:  

Lớp: 

Họ tên học sinh 

 

Môn 

học 

Nội dung học tập Câu hỏi của học sinh 

Hóa 

Học 
 Chất tinh khiết – hỗn hợp 

 

 

 

 

 

 

Câu 1:  

 

 

 

 

 

Câu 2: 

 

 

 

 

 
 

  



PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

BÀI 4: NGUYÊN TỬ 

KHỐI 8 

Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu. 

a) Tài liệu nghiên cứu: Sách giáo khoa Hóa học lớp 8 hoặc vào đường link 

https://drive.google.com/folderview?id=10ffBXbR0dAnwUD93cIed3Y8IziP

lH9Fy để tìm hiểu. 

b) Nội dung bài học: 

         Nguyên tử là gì? 

         - Học sinh đọc SGK trang 14 

- Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện, tạo nên các 

chất. 

- Nguyên tử gồm: 

+ Hạt nhân: Mang điện tích dương. 

+ Vỏ: tạo bởi 1 hay nhiều electron (e) mang điện tích âm. 

 Hạt nhân nguyên tử. 

- Hạt nhân nguyên tử tạo bởi proton (p) mang điện tích dương và 

nơtron (n) không mang điện. 

- Các nguyên tử cùng loại có cùng số proton trong hạt nhân. 

- Trong một nguyên tử: Số p = số e 

  Khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử. 

DẶN DÒ:  - Học và làm bài tập 1,2,3  trong SGK trang 15 vào vở bài 

tập  

                   - Đọc và tìm hiểu Bài 5 : Nguyên tố hóa học. 

https://drive.google.com/folderview?id=10ffBXbR0dAnwUD93cIed3Y8IziPlH9Fy
https://drive.google.com/folderview?id=10ffBXbR0dAnwUD93cIed3Y8IziPlH9Fy


Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học. 

 

 

Phiếu học tập số 1 
Có thể dùng cụm từ nào sau đây để nói về nguyên tử 

 A. Vô cùng nhỏ   B. Trung hoà về điện 

 C. Tạo ra các chất  D. không chia nhỏ hơn trong PUHH 

 Hãy chọn những cụm từ thích hợp (A, B, C hay D) điền vào chổ (…) sau: 

  “Nguyên tử là hạt …………………………………………………, vì 

số electron có trong nguyên tử bằng đúng với số prôton trong hạt nhân” 

 

Trả lời: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phiếu thu thập thắc mắc của học sinh 

Trường:  

Lớp: 

Họ tên học sinh 

 

Môn 

học 

Nội dung học tập Câu hỏi của học sinh 

Hóa 

Học 
  Nguyên tử là gì? 

 

 

 

 

 Hạt nhân nguyên tử. 
 

 

 

 

 

Câu 1:  

 

 

 

 

 

Câu 2: 

 

 

 

 

Câu 3:  

 

 

 

 

 

 

 

 



VẬT LÝ 8 

Học sinh ôn lại phiếu học tập tuần 1 

(Nội dung phiếu học tập tuần 1 đã bao gồm tuần 2) 



TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP 

 

SINH HỌC 8 

A. Bài học: 

CHỦ ĐỀ: KHÁI QUÁT VỀ CƠ THỂ NGƯỜI 

 

Bài 3: TẾ BÀO 

I. Cấu tạo tế bào: 

Câu 1. Thành phần cấu trúc cơ bản của tế bào gồm:  

A. Màng sinh chất, ti thể, nhân 

B. Chất tế bào, ribôxôm, nhân con 

C. Nhân, chất tế bào, trung thể 

D. Màng sinh chất, chất tế bào, nhân 

II. Chức năng của các bộ phận trong tế bào: 

Câu 2. Trong tế bào, ti thể có vai trò gì ? 

A. Thu nhận, hoàn thiện và phân phối các sản phẩm chuyển hóa vật chất đi khắp cơ thể 

B. Tham gia vào hoạt động hô hấp, giải phóng năng lượng cung cấp cho mọi hoạt động sống 

của tế bào 

C. Tổng hợp prôtêin 

D. Tham gia vào quá trình phân bào 

Câu 3. Bào quan nào có vai trò điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào ? 

A. Bộ máy Gôngi 

B. Lục lạp 

C. Nhân 

D. Trung thể 

Câu 4. Trong nhân tế bào, quá trình tổng hợp ARN ribôxôm diễn ra chủ yếu ở đâu? 

A. Dịch nhân 

B. Nhân con 

C. Nhiễm sắc thể 

D. Màng nhân 

Câu 5. Chức năng của chất tế bào là : 

A. Thực hiện các hoạt động sống của tế bào 

B. Giúp tế bào thực hiện trao đổi chất 

C. Tổng hợp và vận chuyển các chất 

D. Điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào 

Câu 6. Bào quan có chức năng tham gia quá trình phân chia tế bào là: 

A. Ti thể 

B. Nhân 

C. Ribôxôm 

D. Trung thể 



Câu 7. Màng sinh chất có chức năng: 

A. Giúp tế bào thực hiện trao đổi chất 

B. Thực hiện các hoạt động sống của tế bào 

C. Điều khiển mọi họat động sống của tế bào 

D. Tổng hợp và vận chuyển các chất.     

III. Hoạt động sống của tế bào: 

Câu 8. Thành phần nào dưới đây cần cho hoạt động trao đổi chất của tế bào ? 

A. Ôxi      

B. Chất hữu cơ (prôtêin, lipit, gluxit…) 

C. Nước và muối khoáng 

D. Tất cả các phương án còn lại  

Câu 9. Hoạt động sống của tế bào gồm: 

A. Trao đổi chất, lớn lên, phân chia, cảm ứng. 

B. Trao đổi chất, tổng hợp, phân chia. 

C. Trao đổi chất, cảm ứng, giải phóng năng lượng 

D. Trao đổi chất, phân chia, cảm ứng. 

Câu 10. Tại sao nói tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của cơ thể con người? 

A. Các cơ quan trong cơ thể người đều được cấu tạo bởi tế bào 

B. Các hoạt động sống của tế bào là cơ sở cho các hoạt động sống của cơ thể 

C. Khi toàn bộ các tế bào bị chết thì cơ thể sẽ chết 

D. Câu A và B đúng 

Bài 4: MÔ 

I. Khái niệm mô: 

Câu 1. Mô là gì? 

A. Mô là tập hợp các tế bào chuyên hóa, có hình dạng giống nhau, cùng thực hiện chức năng 

nhất định 

B. Mô là tập hợp các tế bào chuyên hóa, có cấu trúc giống nhau, cùng thực hiện chức năng 

nhất định 

C. Mô là tập hợp các tế bào giống nhau, cùng thực hiện một chức năng 

D. Mô là tập hợp gồm các tế bào khác nhau, thực hiện chức năng khác nhau 

Câu 2. Khi nói về mô, nhận định nào dưới đây là đúng ? 

A. Các tế bào trong một mô không phân bố tập trung mà nằm rải rác khắp cơ thể 

B. Chưa biệt hóa về cấu tạo và chức năng 

C. Gồm những tế bào đảm nhiệm những chức năng khác nhau 

D. Gồm những tế bào có cấu tạo giống nhau 

II. Các loại mô: 

Câu 3. Các loại mô chính trong cơ thể người là: 

A. Mô cơ, mô mỡ, mô liên kết và mô thần kinh. 

B. Mô cơ, mô mỡ, mô liên kết, mô xương và mô máu. 

C. Mô cơ, mô biểu bì, mô liên kết và mô thần kinh. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/-mo-la-gi-4642


D. Mô cơ, mô xương, mô liên kết và mô thần kinh. 

Câu 4. Mô cơ ở người được phân chia thành mấy loại? 

A. 5 loại         

B. 4 loại   

C. 3 loại         

D. 2 loại 

Câu 5. Trong cơ thể người, loại mô nào có chức năng nâng đỡ và là cầu nối giữa các cơ 

quan ? 

A. Mô cơ   

B. Mô thần kinh  

C. Mô biểu bì   

D. Mô liên kết 

Câu 6. Trong cơ thể người, loại mô nào có chức năng bảo vệ, hấp thụ, tiết ? 

A. Mô cơ   

B. Mô thần kinh  

C. Mô biểu bì   

D. Mô liên kết 

Câu 7. Cơ vân, cơ trơn, cơ tim được xếp vào loại mô gì ? 

A. Mô thần kinh  

B. Mô cơ   

C. Mô liên kết   

D. Mô biểu bì 

Câu 8. Máu được xếp vào loại mô gì? 

A. Mô thần kinh 

B. Mô cơ 

C. Mô liên kết 

D. Mô biểu bì 

Câu 9. Chức năng co, dãn tạo nên sự vận động. Đây là chức năng của loại mô nào sau 

đây? 

A. Mô cơ  

B. Mô liên kết 

C. Mô biểu bì 

D. Mô thần kinh 

Câu 10. Mô thần kinh có chức năng 

A. Bảo vệ và nâng đỡ 

B. Bảo vệ và co giãn 

C. Tiếp nhận và trả lời các kích thích 

D. Bảo vệ, hấp thụ, bài tiết 

B. Củng cố 

Chứng minh tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể. 



Mọi cơ thể đều cấu tạo từ tế bào: 

- Trong tế bào có thể thực hiện mọi chức năng sống như trao đổi chất; sinh trưởng và phát 

triển; sinh sản và cảm ứng. 

- Khi các tế bào phân chia → cơ thể lớn lên và sinh sản 

- Tế bào lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền qua các thế hệ 

→ Vì mọi hoạt động sống của cơ thể đều liên quan đến hoạt động sống của tế bào nên tế 

bào còn là đơn vị chức năng của cơ thể. 

C. Bài ghi vào vở 

CHỦ ĐỀ: KHÁI QUÁT VỀ CƠ THỂ NGƯỜI 

Bài 3: TẾ BÀO 

I. Cấu tạo tế bào: Gồm 3 phần: 

+ Màng.sinh chất     

+ Chất tế bào: Các bào quan (lưới nội chất; bộ máy gôngi; ti thể; trung thể..) 

+ Nhân: nhiễm sắc thể, nhân con. 

II. Chức năng của các bộ phận của tế bào 

 

III. Thành phần hóa học của tế bào: HS tự nghiên cứu SGK/ 12 

IV. Hoạt động sống của tế bào 

- Chức năng của tế bào là thực hiện sự trao đổi chất và năng lượng, cung cấp năng lượng 

cho mọi hoạt động sống của cơ thể. 

- Sự phân chia tế bào giúp cơ thể lớn lên tới giai đoạn trưởng thành tham gia vào quá trình 

sinh sản. 

- Mọi hoạt động sống của cơ thể đều liên quan đén hoạt động sống của tế bào nên tế bào 

còn là đơn vị chức năng của cơ thể. 

Bài 4: MÔ 

I. Khái niệm mô 

- Mô là một tập hợp tế bào chuyên hoá có cấu trúc giống nhau, đảm nhiệm chức năng nhất 

định. 



II. Các loại mô 

- Mô biểu bì có chức năng bảo vệ, hấp thụ, tiết 

- Mô liên kết có chức năng nâng đỡ, liên kết các cơ quan 

- Mô cơ gồm cơ vân, cơ trơn, cơ tim có chức năng co dãn 

- Mô thần kinh tạo nên hệ thần kinh có chức năng tiếp nhận kích thích, xử lí thông tin và 

điều khiển sự hoạt động các cơ quan trả lời các kích thích của môi trường 

D. Dặn dò: 

- Học bài; 

- Xem trước bài 6: Phản xạ + bài 7: Bộ xương 

 

 


